Biểu mẫu 06
[bookmark: chuong_pl_6_name]UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP
THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_6_name_name]Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế 
Năm học 2023-2024
	Stt
	Nội dung
	Tổng
số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	1294
	220
	260
	254
	282
	278

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	1171
	220
	260
	254
	282
	155

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	1269
98,1%
	220
100%
	258
99,2%
	250
98.4%
	282
100%
	259
93,2%

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	24
1,9%
	
	2
0,8%
	3
1,2%
	
	19
6,8%

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	0,07%
	
	
	1
0,4
	
	

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	1271
98,2%
	217
98,6%
	251
96,5%
	248
97,6%
	279
98,9%
	276
99,3%

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	23
1,8%
	3
1,4%
	9
3,5%
	6
2,4%
	3
1,1%
	2
0,7%

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	2
	Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	(Chờ kết quả kiểm tra sổ sung hè)



	Bình Thạnh, ngày 15 tháng 12 năm 2023
	Thủ trưởng đơn vị
[bookmark: _GoBack]	(Ký tên và đóng dấu)
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Bi ? u m ? u 06   U ?   BAN NHÂN DÂN QU ? N BÌNH TH ? NH   TRƯ ? NG TI ? U H ? C  HÀ HUY T ? P   THÔNG BÁO   Công khai thông tin ch ? t lư ? ng giáo d ? c ti ? u h ? c th ? c t ?     N ăm h ? c  20 2 3 - 202 4  

S tt  N ? i dung  T ? ng   s ?  Chia ra theo kh ? i l ? p  

L ? p 1  L ? p 2  L ? p 3  L ? p 4  L ? p 5  

I  T ? ng s ?   h ? c sinh  1294  220  260  254  282  278  

II  S ?   h ? c sinh h ? c 2 bu ? i/ngày  1171  220  260  254  282  155  

III  S ?   h ? c sinh chia theo năng l ? c,  ph ? m ch ? t        

1  T ? t   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )  1269   98 ,1 %  220   100 %  258   99,2 %  250   9 8 . 4 %  282   100 %  259   93,2 %  

2  Đ ? t   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )  24   1,9 %   2   0,8 %  3   1 , 2 %   1 9   6,8 %  

3  C ? n c ?   g ? ng   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )  0,07%    1   0,4    

IV  S ?   h ? c sinh chia theo k ? t qu ?   h ? c  t ? p        

1  Hoàn thành t ? t   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )  1271   98,2 %  217   98,6 %  251   96,5 %  248   97,6 %  2 7 9   98,9 %  276   99,3 %  

2  Hoàn thành   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )        

3  Chưa hoàn thành   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )  23   1,8 %  3   1,4 %  9   3 ,5 %  6   2,4 %  3   1,1 %  2   0,7 %  

V  T ? ng h ? p k ? t qu ?   cu ? i năm        

1  Lên l ? p   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )        

a  Trong đó:   HS đư ? c khen thư ? ng c ? p trư ? ng (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )        

b  HS đư ? c c ? p trên khen thư ? ng (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )        

2  ?   l ? i l ? p   (t ?   l ?   so v ? i t ? ng s ? )  (Ch ?   k ? t qu ?   ki ? m tra s ?   sung hè)  

    Bình Th ? nh, ngày  15   tháng  12   năm 20 2 3     Th ?   trư ? ng đơn v ?     (Ký tên và  đóng d ? u)  

